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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 22 - 40
CATALOGUE CỤM BÁNH XE SAU ADV350

(2025)

Mã EPC EPCDOV0005792
Thương hiệu HONDA
Dòng xe ADV350
Năm SX 2025
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE ADV350

(2025)
Số phụ tùng 36 chi tiết
Tổng giá trị 18,053,189đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 22 - 40
CATALOGUE CỤM BÁNH XE
SAU ADV350 (2025)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE ADV350 (2025) · Dùng cho HONDA
ADV350 (2025)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-22-40-catalogue-cum-
banh-xe-sau-adv350-2025--EPCDOV0005792 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 36 chi tiết

Có giá tham
khảo: 36/36

Tổng giá trị:
18,053,189đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (36 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 22 - 40 CATALOGUE CỤM BÁNH XE SAU
ADV350 (2025):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

2 Bảo vệ cảm biến ABS 38511-K1B-T00 HONDA
SH 350

38511K1BT00 1 107,368đ

3 Tấm bắt kẹp dây điện 38512-K1B-T00 HONDA
SH 350

38512K1BT00 1 107,368đ

4 BẠC ĐỆM A VÀNH SAU 42311-K1B-T00 HONDA
SH 350

42311K1BT00 1 138,172đ

5 Ống cách bi vành sau 42312-K04-930 HONDA
SH 300

42312K04930 1 69,590đ

6 BẠC ĐỆM B VÀNH SAU 42313-K1B-T00 HONDA
SH 350

42313K1BT00 1 138,172đ

7 Đai sau trục cơ 42515-K1B-T00 HONDA SH 350 42515K1BT00 1 258,656đ

8 VÀNH SAU *YR112MU* 42650-K2L-T60ZA
HONDA ADV 350

42650K2LT60ZA 1 4,600,934đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 LỐP SAU (140/70 14M/C 62P) (METZ) 42711-
K2L-T02 HONDA ADV 350

42711K2LT02 1 4,779,087đ

10 Van vành xe (IRC) 42753-KJ9-005 HONDA MSX
125

42753KJ9005 1 86,159đ

11 VÒNG VAN VÀNH XE 42754-K2L-T60 HONDA
ADV 350

42754K2LT60 1 70,282đ

11 Vòng van vành xe 42754-MN5-000 HONDA SH
350

42754MN5000 1 69,953đ

12 BẢO VỆ ỐNG DẦU PHANH SAU 43156-K2L-D00
HONDA ADV 350

43156K2LD00 1 109,508đ

13 ĐĨA PHANH SAU 43251-K1B-T61 HONDA SH
350

43251K1BT61 1 2,458,190đ

14 Đối trọng 10g 44721-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44721MGHH21 1 94,353đ

14 44721-MLN-EQ1
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

44721MLNEQ1 1 69,116đ

14 Đối trọng 15g 44722-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44722MGHH21 1 97,607đ

14 44722-MLN-EQ1
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

44722MLNEQ1 1 63,744đ

14 Đối trọng 20g 44723-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44723MGHH21 1 97,607đ

14 44723-MLN-EQ1
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

44723MLNEQ1 1 63,744đ

15 CÀNG SAU 52100-K2L-T00 HONDA ADV 350 52100K2LT00 1 2,454,923đ

16 Đệm đầu giảm xóc 52108-KTW-B00 HONDA SH
350

52108KTWB00 1 252,149đ

17 Bu lông chìm 6x18 90101-K0H-J00 HONDA SH
350

90101K0HJ00 1 33,138đ

18 Bu lông 8x25 90105-MKR-D30 HONDA SH 350 90105MKRD30 1 61,306đ

19 Bu lông 6x18 90117-K1B-T00 HONDA SH 350 90117K1BT00 1 66,234đ

20 BU LÔNG 10X60 90132-KSV-J00 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90132KSVJ00 1 126,518đ

21 Đai ốc 16mm 90305-KWN-701 HONDA SH 125,
SH 150

90305KWN701 1 89,894đ

22 Vòng đệm 16mm 90505-K04-930 HONDA SH
350

90505K04930 1 64,620đ

23 Vòng bi 91051-K53-D01 HONDA SH 350 91051K53D01 1 271,670đ

23 Vòng bi 6303 (china) 91051-KS4-003 HONDA
AIR BLADE 110, SH 125, SH 350

91051KS4003 1 168,394đ

24 Phớt dầu 28x47.2x7 91252-MC4-013 HONDA
CB 650, REBEL 1100, SH 350

91252MC4013 1 149,665đ

25 Phớt chắn bụi 37x25x6 91258-HB3-003
HONDA AIR BLADE 110, SH 125, SH 350

91258HB3003 1 43,531đ

26 Phanh cài trong 47mm 94520-47000 HONDA
SH 125, SH 150

9452047000 1 64,620đ

27 Bu lông giác chìm 6x12 96600-060-1200
HONDA

966000601200 1 25,326đ

27 Bu lông 6x12 96600-060-1208 HONDA CBF150 966000601208 1 33,010đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

28 Cảm biến tốc độ vành sau 38510-K1B-T21
HONDA SH 350

38510K1BT21 1 640,946đ

29 Kẹp đầu dây bên trái 42524-T5A-003 HONDA
CB 500, REBEL 1100, SH 350, SH MODE, VARIO
160

42524T5A003 1 27,635đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng ADV350 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-22-40-catalogue-cum-banh-xe-sau-adv350-2025--EPCDOV0
005792 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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